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TÓM TẮT 

Phát triển năng lực cho sinh viên trong đào tạo đại học là yêu cầu của ngành giáo dục đặt ra cho 
giáo dục đại học, đặc biệt là phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Sử dụng tài liệu có hướng dẫn 
theo module trong dạy học Vật lí đại cương ở Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI) đã bước 
đầu mang lại những kết quả khả quan, giúp sinh viên nâng cao năng lực tự học từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trong bài báo này, nhóm tác giả  trình bày tới độc giả thực 
trạng tự học của sinh viên của QUI, nguyên nhân của thực trạng. Khái niệm, cấu trúc và qui trình soạn 
tài liệu dạy học có hướng dẫn theo module. Hiệu quả của việc áp dụng giảng dạy vật lí đại cương có 
hướng dẫn theo module nhằm phát triển năng lực tự học ở QUI. 

Từ khóa: năng lực tự học, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, vật lí đại cương, sinh viên, 
tài liệu có hướng dẫn theo module. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực 
hoạt động của người học đang và sẽ là xu thế và 
cũng là yêu cầu đặt ra cho ngành Giáo dục của 
các nước trên thế giới. Sản phẩm của giáo dục là 
người học có năng lực hoạt động thực sự, điều 
này mang ý nghĩa quyết định cho sự phát triển 
của xã hội. Ngành giáo dục đang thực hiện chủ 
trương được nêu trong Nghị quyết số 29 của 
Đảng và Nghị quyết 88 của Quốc hội “chuyển 
mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến 
thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng 
lực người học” [1].  

Ngày nay với thành quả của cách mạng công 

nghiệp trong thời đại 4.0, tri thức của nhân loại 

phát triển từng ngày, từng giờ, điều đó đòi hỏi 

người học phải luôn học tập, tích lũy kiến thức để 

theo kịp sự phát triển của xã hội. Nếu học là quá 

trình tìm hiểu, khám phá kiến thức và hình thành 

kĩ năng cho bản thân thì tự học là sự chủ động, 

tích cực, độc lập tìm hiểu, lĩnh hội tri thức. Tự học 

có vai trò và ý nghĩa rất lớn, ngoài việc nâng cao 

kết quả học tập, tự học còn tạo điều kiện phát 

triển và rèn luyện khả năng hoạt động độc lập, 

sáng tạo, trên cơ sở đó tạo điều kiện và cơ hội 

cho người học tự học suốt đời [5]. 

Dạy học như thế nào để nâng cao khả năng 

tự học cho sinh viên (SV) là nhiệm vụ quan trọng 

của các trường đại học hiện nay. Để giải quyết 

vấn đề này, đòi hỏi giáo viên (GV) phải đổi mới 

phương pháp giảng dạy, sử dụng đa dạng các 

phương pháp dạy học tích cực để phát huy tối đa 

năng lực tự học của SV.  

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

(Trường ĐHCNQN) nơi đào tạo kỹ sư cho các 

ngành kĩ thuật khai thác mỏ, các ngành kĩ thuật 

điện, kinh tế, tài chính ngân hàng, công nghệ 

thông tin,…. Những ngành nghề luôn đòi hỏi 

người lao động phải cập nhật công nghệ mới, tri 

thức mới để theo kịp sự phát triển của thế giới. 

Chính vì vậy, mục tiêu đào tạo của nhà trường 

ngoài việc cung cấp cho SV những kiến thức 

cũng như những kĩ năng nghề nghệp cơ bản ban 

đầu để SV sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đáp 

ứng được yêu cầu của công việc, của xã hội, mà 
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còn nhằm giúp các em rèn luyện khả năng tự học 

để có thể phát triển năng lực bản thân suốt đời. 

Vật lí đại cương (VLĐC) là một học phần 

thường được giảng dạy ngay từ năm đầu tiên với 

nhiều nội dung kiến thức nền tảng cơ bản gắn 

liền với cuộc sống và định hướng nghề nghiệp 

được đào tạo ở những năm sau này. Là môn học 

có khả năng đóng góp rất nhiều trong việc nâng 

cao năng lực tự học, khả năng tự đọc, tự nghiên 

cứu tài liệu và làm việc nhóm của SV khi có 

phương pháp dạy học thích hợp. Tuy nhiên, do 

một số điều kiện khách quan và chủ quan, việc 

cung cấp tài liệu tham khảo cho SV để tổ chức 

dạy học phần VLĐC theo các hình thức khác 

nhau nhằm nâng cao năng lực cho SV còn gặp 

nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thiết kế tài liệu có 

hướng dẫn (TLCHD) theo module  hỗ trợ dạy học 

phần VLĐC cho SV Trường ĐHCNQN là việc làm 

rất có ý nghĩ và rất cần thiết trong việc góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo.  

2. NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ THỰC TRẠNG TỰ 

HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH  

2.1. Năng lực tự học  

Quan niệm về năng lực tự học đã được các 

tác giả trong và ngoài nước đề cập dưới nhiều 

góc độ, hình thức khác nhau. Theo Thái Duy 

Tuyên: “tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh tri 

thức, kĩ năng, kĩ xảo,... của người học” [5]. Theo 

Từ điển Giáo dục học: “tự học là quá trình tự mình 

hoạt động, lĩnh hội tri thức khoa học và rèn luyện 

kỹ năng thực hành không có sự hướng dẫn trực 

tiếp của GV và sự quản lí trực tiếp của cơ sở đào 

tạo” [2]. Theo Nguyễn Cảnh Toàn: “năng lực tự 

học được hiểu là một thuộc tính kĩ năng rất phức 

hợp, bao gồm các kĩ năng và kĩ xảo, cần gắn với 

động cơ và thói quen tương ứng, giúp người học 

có thể đáp ứng được những yêu cầu mà công 

việc đặt ra” [5]. Năng lực tự học còn là sự bao 

hàm cả cách học, kĩ năng và nội dung học tập, là 

sự tích hợp tổng thể cách học và kĩ năng tác động 

đến nội dung trong hàng loạt tình huống, vấn đề 

khác nhau [8]. 

Như vậy, có thể hiểu, năng lực tự học là khả 

năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách 

tự giác, chủ động; tự đặt ra được mục tiêu học 

tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các 

phương pháp học tập hiệu quả; khắc phục những 

sai sót, hạn chế của bản thân khi giải quyết các 

nhiệm vụ học tập thông qua tự đánh giá hoặc lời 

nhận xét của GV, của bạn; biết tự tìm kiếm sự hỗ 

trợ khi gặp khó khăn trong học tập.  

Trong quá trình học tập của người học, hoạt 

động tự học có những vai trò sau [6]: 

-  Khi có khả năng tự học tốt, SV sẽ đạt được 

hiệu quả học tập cao hơn, tích lũy  nhiều kiến 

thức hơn.  

- Giúp người học có khả năng tự giải quyết 

các vấn đề học tập, biết vận dụng vào giải quyết 

các vấn đề thực tiễn. 

 - Thông qua quá trình tự học, SV sẽ có các 

kỹ năng, phương pháp khoa học hơn.  

-  Nhờ sự sắp xếp kế hoạch học tập, sơ đồ 

hóa nội dung tri thức cần chiếm lĩnh, khả năng tư 

duy  của SV được nâng cao.  

2.2.Thực trạng tự học chung ở sinh viên 

Hiện nay,  có rất nhiều  SV không chủ động 

tìm tòi kiến thức mới, chỉ chờ đợi vào GV - GV 

dạy tới đâu, SV học tới đó. Học một cách máy 

móc, rập khuôn, không có sự sáng tạo. SV gần 

như chưa chủ động sắp xếp thời gian hay lên kế 

hoạch học tập của cá nhân. Đa phần, SV đang 

học theo kiểu đối phó - đối phó với sự kiểm tra 

của GV, đối phó với thi cử. Thường khi đến kỳ thi 

thì các em mới học và chỉ học những nội dung 

liên quan đến thi – học theo đề cương ôn tập (nếu 

có), còn những kiến thức khác không có trong đề 

cương các em sẽ không học, không nghe 

giảng,... Vì vậy, SV thường sẽ nhanh chóng quên 

kiến thức, không thể biến kiến thức ấy thành của 

mình để vận dụng vào trong thực tế, sẽ là những 

con người tụt hậu, không đáp ứng được đòi hỏi 

xã hội. Mặt khác, SV rất ngại phải làm bài tập hay 

chuẩn bị bài ở nhà, nên mỗi khi GV yêu cầu sinh 

viên làm bài tập ở nhà hay làm bài tập tại lớp thì 

các em không làm hoặc làm rất qua loa chỉ để 

cho có.  
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2.3. Nguyên nhân của việc tự học chưa hiệu quả 
ở sinh viên 

- Do cách giảng dạy và học theo cách thuyết 
trình truyền thống đã ảnh hưởng tới vấn đề tự học 
của SV. Ở phổ thông các em thường học thụ động, 
chỉ lắng nghe thầy, cô giảng, sau đó ghi chép cụ 
thể, chi tiết. Trong cách học thụ động, thì đa phần 
sinh học sẽ coi những kiến thức được cung cấp từ) 
GV là chân lý nên các em không hình thành và phát 
triển tư duy phản biện. Chính cách học này đã “ăn 
sâu” vào ý nghĩ của các em, khi lên học đại học, các 
em vẫn học theo kiểu ỷ lại, trông chờ, thụ động [6].  

- Bản thân SV chưa có ý thức và kỹ năng tự 
học. SV chưa hiểu về vai trò của tự học đối với bản 
thân vì vậy không tìm hiểu về các cách giúp tự học 
có hiệu quả. 

- Điều kiện kinh tế cũng là một trong những 
nguyên nhân ảnh hưởng đến tự học của SV. Có 
nhiều SV do hoàn cảnh khó khăn nên phải vừa đi 
học, vừa đi làm thêm để đóng học phí và sinh hoạt. 
Do đó, thời gian dành cho việc học bị giảm sút 
nghiêm trọng, nhiều khi thời gian học trên lớp các 
em còn không thực hiện được đầy đủ, thời gian tự 
học càng không thể có. Vì vậy đã làm cho chất 
lượng học tập của những SV này kém và có nhiều 
SV không theo nổi việc học.  

- Môi trường sống hiện nay cũng ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc tự học của SV. Nhiều SV, có 
thời gian rảnh rỗi nhưng lại chỉ lo chơi game, 
facebook, xem phim, sống thử,... không quan tâm 
đến vấn đề học, ý thức tự học ở các SV này là gần 
như rất yếu.  

2.4. Thực trạng dạy và học học phần VLĐC ở 
trường ĐHCN Quảng Ninh theo hướng góp 
phần phát triển năng lực tự học cho SV 

Qua nhiều năm giảng dạy học phần VLĐC cho 
SV QUI, chúng tôi nhận thấy:  

- Kiến thức vật lí đầu vào của SV không đồng đều.  

- Do chương trình thi THPT quốc gia của môn 
vật lí chỉ tập trung vào lớp 12 nên kiến thức vật lí 
các lớp 10, 11 các em gần như chỉ ở mức nhận biết. 

- Chương trình VLĐC được dạy ở QUI có 4 tín 
chỉ cho các phần: Cơ học; Điện từ học; Nhiệt học 
lại chủ yếu liên quan đến kiến thức vật lí lớp 10, 11.  

- Do thời gian dành cho học phần trên giảng 
đường ít, lại cần bổ sung lượng kiến thức lớn, khó 
và trừu tượng nên đa số SV  gặp khó khăn, lúng 
túng trong việc lựa chọn phương pháp học và sắp 
xếp thời gian học tập hợp lí để tiếp thu kiến thức 
hiệu quả. 

- Đa số SV thụ động trong quá trình học tập, GV 
giao bài nào thì làm bài đó, chưa có tự giác trong 
việc tự học, tự bồi dưỡng cho mình. 

- Do thời gian dành cho môn học ít, trình độ đầu 
vào của SV còn chưa cao, khối lượng kiến thức nền 
của VLĐC nhiều,… nên các GV chưa chú ý đến 
việc thiết kế 1 kế hoạch dạy học mới, chủ yếu sử 
dụng phương pháp thuyết trình là chính, ít tổ chức 
cho SV học theo nhóm, seminar… 

2.5. Một số biện pháp  góp phần phát triển năng 
lực tự học cho sinh viên trường ĐHCN Quảng 
Ninh 

- Tổ chức cho SV làm việc theo nhóm kết hợp 
với thảo luận trong giờ học.   

- Tích cực hóa hoạt động học tập của SV.   

- Hướng dẫn SV cách xây dựng kế hoạch học tập. 

- Hướng dẫn SV kỹ năng tự đọc giáo trình, tài 
liệu tham khảo, sử dụng công nghệ thông tin. 

- Sử dụng tài liệu dạy học có hướng dẫn 
(TLCHD) theo module để SV có thể nâng cao năng 
lực tự học. 

3. TÀI LIỆU DẠY HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO 
MODULE 

3.1. Khái niệm về tài liệu dạy học có hướng dẫn 
theo module 

Theo Nguyễn Ngọc Quang: “Module dạy học là 
một đơn vị chương trình tương đối độc lập, được 
cấu trúc một cách đặc biệt nhằm phục vụ cho người 
học. Nó chứa đựng cả mục tiêu, nội dung, phương 
pháp dạy học và hệ thống công cụ đánh giá kết quả 
lĩnh hội, gắn bó chặt chẽ với nhau thành một thể 
hoàn chỉnh” [7]. Có thể hiểu, module dạy học là một 
đơn vị của chương trình dạy học, chứa đựng mục 
tiêu, nội dung, PPDH và công cụ đánh giá kết quả 
học tập, các yếu tố này có mối liên hệ mật thiết với 
nhau. 

Module dạy học có nhiều cấp độ khác nhau tùy 
thuộc vào lượng kiến thức và bố cục phân chia của 
tác giả, nhưng có thể chia thành các mức như hình 1. 
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Hình 1. Các cấp độ khác nhau của Module dạy học 

Trong đó mỗi module dạy học là một phương 
tiện tự học hiệu quả vì nó tương ứng với một chủ 
đề dạy học xác định, được phân chia thành từng 
phần nhỏ với mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kĩ 
năng cụ thể và các bảng tiêu chí đánh giá tương 
ứng. Với mỗi bài học, sau khi học xong module 
nhỏ, SV sẽ học sang module nhỏ tiếp theo, cứ 
như thế sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập và chiếm 
lĩnh được tri thức [7].  

Để đảm bảo tính chất hướng dẫn tự học của 
module, chúng ta phải coi module là một tài liệu  

hoàn chỉnh, bao gồm chuẩn kiến thức kỹ năng, 
năng lực cần đạt, nội dung kiến thức cần chiếm 
lĩnh, các bài tập vận dụng, kiểm tra để SV đạt 
được mục tiêu học tập thông qua tự học. Khi đó 
nhờ module dạy học, SV có thể tự mình vượt qua 
một số nội dung học tập, GV chỉ hướng dẫn khi 
cần thiết.  

3.2.Cấu trúc của tài liệu dạy học theo module  

Để đảm bảo yêu cầu của tự học thì một 
module dạy học gồm ba thành phần cơ bản được 
trình bày trong hình 2.

 

Hình 2. Ba thành phần cơ bản của một module dạy học 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI, TẬP 01, SỐ 04 - 2023 QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

 

JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY QUI, VOL. 01, ISSUE 04, 2023 105 
 

 

3.3. Đề xuất quy trình thiết kế tài liệu dạy học 
VLĐC theo module  

Thiết kế tài liệu dạy học  có hướng dẫn theo 
module là một công việc cần nhiều công sức và 

sự hiểu biết sâu sắc với kiến thức đưa vào thiết 

kế, do đó để việc thiết kế có hiệu quả, theo chúng 

tôi, cần thực hiện theo các bước cơ bản sau:  

- Bước 1: Nghiên cứu lí luận. Ở bước này yêu 

cầu GV cần nghiên cứu lí luận về tự học, tự học 
có hướng dẫn một cách chu đáo hệ thống giúp 

cho việc viết tài liệu.  

- Bước 2: Xác định nội dung dạy học. Bước 

này có định hướng rất quan trọng về mặt phương 

pháp luận nhằm xác định những tư tưởng chính 

và cấu trúc nội dung. Khi thiết kế cần xây dựng 
đề cương, trong đó nêu mục đích, yêu cầu và nội 

dung khoa học của các chương, mục [7].  

- Bước 3: Viết tài liệu. Khi thiết kế tài liệu, cần 

đáp ứng các yêu cầu về việc giúp SV phát triển 

khả năng xây dựng kê hoạch học tập, phát triển 

tư duy logic bằng cách xác định rõ: Khi nào cần 

thông báo kiến thức? Thông báo những kiến thức 
gì?  Cách thông báo? Những kiến thức nào cần 

lập bảng hệ thống, cần vẽ sơ đồ, xây dựng mô 

hình?  

- Bước 4: Biên tập tài liệu. Tài liệu sau khi 

được xây dựng cần được biên tập, trong quá 

trình biên tập cần chú ý: Tài liệu có thỏa mãn 
những mục đích, yêu cầu đề ra hay không? Cấu 

trúc có đảm bảo tính thống nhất, cân đối không? 

Hệ thống tri thức có chính xác không? Hệ thống 

phương pháp có giúp SV tự học không? Tham 

khảo ý kiến của các chuyên gia khi biên tập tài 

liệu.  

- Bước 5: Thẩm định tài liệu.  Sau khi biên tập 

tài liệu, thì cần phải được thẩm định thông qua 

một hội đồng với những thủ tục cần thiết: có nhận 

xét và phản biện, có chất vấn và trả lời chất vấn 

giữa các ủy viên của hội đồng thẩm định, có đánh 

giá hình thức của hội đồng thẩm định.  

- Bước 6: Hoàn thiện tài liệu. Nếu TLCHD 

theo module được hội đồng thẩm định thông qua, 

GV tiến hành sửa chữa theo yêu cầu từ đó hoàn 

thiện trên cơ sở góp ý của các chuyên gia và cho 

vào sử dụng trong dạy học. 

3.4. Sử dụng tài liệu có hướng dẫn theo 
module trong dạy học  

Khi sử dụng TLCHD theo module trong dạy 
học, GV cần thay đổi cách thiết kế bài giảng và tổ 
chức các hoạt động dạy học phù hợp với TLCHD 
theo module đã thiết kế. Việc tổ chức hoạt động 
dạy học trên lớp có thể tiến hành như sau: GV tổ 
chức cho SV thảo luận nội dung lý thuyết, giải 
đáp thắc mắc cho các em về nội dung trong bài, 
bổ sung và kết luận những kiến thức trọng tâm 
thông qua việc tổ chức lớp học thành các nhóm. 
Mỗi nhóm SV sẽ được phân công giải quyết một 
vấn đề của bài học. 

Có 2 hình thức tổ chức dạy học với sự hỗ trợ 
của TLCHD nhằm phát triển năng lực tự học: 

- GV giảng dạy một phần kiến thức trong bài 
bằng cách trình bày những nội dung chính, cơ 
bản nhất, yêu cầu SV làm việc theo nhóm và 
nghiên cứu TLCHD, thảo luận,... để tự học phần 
kiến thức còn lại và làm các đề kiểm tra tại lớp 
học. 

- GV giảng dạy một số bài trong học phần 
VLĐC, SV nghiên cứu các bài còn lại và làm các 
đề kiểm tra ở nhà. Trong những bài còn lại, GV 
yêu cầu SV về tự học và thảo luận nhóm theo 
TLCHD theo module. SV làm các bài tự kiểm tra 
trong các module được thiết kế để tự đánh giá kết 
quả học tập của mình, rút ra những phần kiến 
thức chưa hiểu và hỏi GV cùng các bạn vào buổi 
học sau.  

4. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CÓ SỰ 
HỖ TRỢ CỦA TLCHD THEO MODULE HỌC 
PHẦN VLĐC 

4.1. Minh họa việc thiết kế TLCHD theo 
module học phần VLĐC cho SV trường ĐHCN 
Quảng Ninh 

Thiết kế tài liệu dạy học có hướng dẫn theo 
module học phần VLĐC nhằm mục tiêu hướng 
dẫn SV cách học tập, tăng tính tích cực, tự giác 
trong các hoạt động tự học ở nhà, tạo điều kiện 
cho các em có thể tự học hiệu quả theo khả năng 
và tốc độ riêng của cá nhân, kiểm tra, đánh giá 
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được khả năng tự học của mình một cách dễ 
dàng. Chúng tôi đã vận dụng quy trình trên và 
thiết kế tài liệu dạy học học phần VLĐC gồm 10 
module lớn: Động học chất điểm; Động lực học 
chất điểm; Năng lượng chuyển động chất điểm; 
Cơ học vật rắn; Cơ học tương đối tính; Thuyết 
động học phân tử- phương trình trạng thái khí lí 
tưởng; Các nguyên lí của nhiệt động lực học; 
Tĩnh điện; Tĩnh từ; Trường điện từ - sóng điện từ. 

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tóm lược nội 
dung về tiểu module Nguyên lý thứ nhất của nhiệt 
động lực học thuộc module Các nguyên lý của 
nhiệt động lực học  trong TLCHD  theo module 
học phần VLĐC. 

Tiểu module: Nguyên lý thứ nhất nhiệt 
động lực học 

1. Giới thiệu về tiểu module 

Module là tiểu module thứ 2 trong module lớn 
thứ 5 trong nội dung chương trình môn VLĐC, ở 
tiểu module này đưa ra cho SV nội dung, biểu 
thức, ý nghĩa của nguyên lý thứ nhất; khái niệm 
về trạng thái và quá trình cân bằng; áp dụng 
nguyên lý thứ nhất khảo sát các quá trình cân 
bằng của khí lí tưởng như quá trình đẳng áp, 
đẳng nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt. 

2. Mục tiêu của tiểu module 

* Kiến thức (Năng lực mục tiêu học 
phầnVLĐC 4.1.2) 

- Phát biểu được nội dung, biểu thức, ý nghĩa 
của nguyên lý thứ nhất;  

- Phát biểu được khái niệm về trạng thái và 
quá trình cân bằng. 

- áp dụng nguyên lý thứ nhất khảo sát các quá 
trình cân bằng của khí lí tưởng: xây dựng các 
công thức và áp dụng giải bài tập. 

* Kĩ năng ( năng lực mục tiêu học phần VLĐC 
4.2): 

-Vận dụng lý thuyết về Nhiệt, Nguyên lý thứ 
nhất  của Nhiệt động lực, để giải thích các hiện 
tượng vật lí có liên quan, ứng dụng trong thực tế 
(Năng lực mục tiêu 4.2.1). 

- Sinh viên có khả năng vận dụng tổng hợp và 
linh hoạt những kiến thức về Nhiệt, Nguyên lý thứ 

nhất, để giải bài tập liên quan (Năng lực mục tiêu 
4.2.1).  

- Biết  cách làm và làm được một cách chính 

xác các bài thực hành thí nghiệm về nhiệt học, 

chế tạo thành công mô hình động cơ nhiệt trong 

học phần VLĐC (Năng lực mục tiêu 4.2.1).  

* Thái độ:  SV có ý thức, thái độ nghiêm túc 

trong học tập,trong quá trình tự kiểm tra và đánh 

giá kết quả học tập của bản thân. 

3. Nội dung lí thuyết cần nghiên cứu trong 

module 

3.1 Phát biểu nguyên lí I nhiệt động học  

- Trong một quá trình biến đổi độ biến thiên 

nội năng của hệ nhiệt động có giá trị bằng tổng 

công A và nhiệt Q mà hệ nhận được trong quá 

trình đó. 

A = U - Q = U + Q’ (1) 

* Nhận xét: 

+ Nếu A > 0 và Q > 0  U > 0: Có nghĩa nếu 

hệ thực sự nhận công (A > 0) và nhận nhiệt (Q > 

0) thì nội năng của hệ tăng (U > 0). 

+ Nếu A < 0 và Q < 0  U < 0: Có nghĩa nếu 

hệ thực sự sinh công (A < 0) và tỏa nhiệt (Q < 0) 

thì nội năng của hệ giảm (U < 0). 

+ Nếu A = 0 và Q = 0  U = U2 – U1 = 0  

U2 = U1: Có nghĩa nếu hệ không trao đổi công (A 

= 0) và nhiệt (Q = 0) thì nội năng của hệ không 

đổi (U = 0). 

3.2 Các hệ quả và ý nghĩa của nguyên lí I 

- Với hệ cô lập:  

Ta có A = 0 và Q = 0 suy ra: 

 U = U2 – U1 = 0  U2 = U1     (2) 

Nội năng của một hệ cô lập được bảo toàn. 

- Hệ cô lập gồm có 2 vật chỉ trao đổi nhiệt với 

nhau thì nhiệt mà vật này tỏa ra bằng nhiệt mà 

vật kia thu vào. 

- Hệ thực hiện chu trình:  

 U = U2 – U1 = 0 = A + Q  A = - Q (3) 
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- Trong một chu trình công hệ nhận được 
bằng nhiệt mà hệ tỏa ra bên ngoài hay công hệ 
sinh ra bằng nhiệt mà hệ nhận vào từ bên ngoài. 

- Không thể chế tạo được động cơ hoạt động 
tuần hoàn sinh công mà không tiêu tốn năng lượng 
hoặc sinh công lớn hơn năng lượng cung cấp. 

- Quá trình biến đổi vô cùng nhỏ:  

   dU = A +Q (4) 

- Ý nghĩa: 

+ Nguyên lí thứ nhất chính là định luật bảo toàn 
và chuyển hóa năng lượng trong nhiệt động học  

+ Không thể nào chế tạo được động cơ vĩnh 
cửu loại 1.  

3.3. Áp dụng nguyên lí thứ nhất khảo sát các quá 
trình cân bằng của khí lí tưởng 

a. Quá trình đẳng tích 

V = const;  

- Công khối khí nhận được trong quá trình: 

A = 0    (5) 

 - Nhiệt khối khí nhận được trong quá trình: 

 (6) 

 - Độ biến thiên nội năng:  

 (7) 

- Nhiệt dung phân tử đẳng tích: 

 (8) 

b. Quá trình đẳng áp p = const và: 

 
(9) 

- Công nhận được trong quá trình: 

 

=  

(10) 

- Nhiệt nhận được trong quá trình: 

 (11) 

- Độ biến đổi nội năng không phụ thuộc vào 
quá trình: 

 (12) 

- Nhiệt dung phân tử đẳng áp: 

  (13) 

c. Quá trình đẳng nhiệt T = const: 

 P1V1 = P2V2 = PV = const (14) 

- Công nhận được trong quá trình: 

𝐴 = −∫ 𝑝. 𝑑𝑉
మ

భ
=



ఓ
𝑅𝑇. 𝑙𝑛

భ

మ
  (15) 

- Độ biến thiên nội năng:  

  (16) 

- Nhiệt nhận được trong quá trình: Vì U = 
A + Q = 0  Q = - A nên: 

  (17) 

d. Quá trình đoạn nhiệt: Quá trình đoạn nhiệt là 
quá trình không trao đổi nhiệt với môi trường bên 
ngoài (Q = 0; Q = 0) 

- Các phương trình đoạn nhiệt: 

 T.V - 1 = const; P.V = const  (18) 

- Vì Q = 0  Q = 0: 

const
T

P

T

P

T

P


2

2

1

1

)( 12

)2(

)1(

2

1

TTC
m

dTC
m

QQ VV

T

T
VV   



)(
2 1212 TTR
im

UUU 


2

.Ri
CV 

const
T

V

T

V

T

V


2

2

1

1

 21

2

1

. VVPdVPA
V

V

 

)( 21 TTR
m




)( 12

)2(

)1(

)2(

)1(

TTC
m

dTC
m

QQ pP   


)(
2 1212 TTR
im

UUU 


R
i

CP 2

2


0)(
2 1212  TTR
im

UUU


2

1

1

2 lnln
P

P
RT

m

V

V
RT

m
Q






TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI, TẬP 01, SỐ 04 - 2023 QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

 

108 JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY QUI, VOL. 01, ISSUE 04, 2023

 

U =  (19) 

 (20) 

4. Đề tự kiểm tra kiến thức  

 Bài 1. 160g khí oxy được nung nóng từ nhiệt 

độ 50oC đến 60oC. Tìm nhiệt lượng mà khí nhận 

được và độ biến thiên nội năng của khối khí trong 

qúa trình đẳng tích.  

Bài 2. 6,5g hyđrô ở nhiệt độ 27oC, nhận nhiệt 

lượng giãn nở gấp đôi, trong điều kiện áp suất 

không đổi. Tính Công mà khí sinh ra và Độ biến 

thiên nội năng của khối khí. 

Bài 3. Nén 10g khí oxy từ điều kiện tiêu chuẩn 

tới thể tích 4l. Tìm công cần thiết để nén khí trong 

quá trình đoạn nhiệt và đẳng nhiệt. Từ đó, suy ra 

nên nén theo cách nào thì lợi hơn. 

4.2. Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học có sự 

hỗ trợ của TLCHD theo module học phần 

VLĐC  

Điều quan trọng khi tổ chức dạy học phần 

VLĐC có sự hỗ trợ của TLCHD theo module 

chính là bản kế hoạch dạy học được chúng tôi 

thiết kế theo 4 bước được trình bày trong hình 3. 

 

Hình 3. Bốn bước của bản kế hoạch dạy học  

Trong đó khi thực hiện bước 3, việc xây dựng 

các hoạt động dạy học cụ thể dựa trên cơ sở đã 

xác định được mục tiêu dạy học, chuỗi các hoạt 

động dạy học; định hướng hình thức, phương 

pháp, kỹ thuật dạy học; phương án đánh giá. Mỗi 

hoạt động học cần thể hiện được: Mục tiêu hoạt 

động, nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức. 

Ở đây, “Nội dung” là nội dung của nhiệm vụ mà 

GV giao cho SV trong hoạt động học của SV. “Nội 

dung” thể hiện bằng các phiếu học tập, các câu 

hỏi hướng dẫn theo module để phát triển năng 

lực tự học của SV. Phần “Sản phẩm” chính là câu 

trả lời tương ứng với “nội dung” do GV biên soạn. 

“Sản phẩm” chính là căn cứ để GV định hướng 

cho SV thực hiện nhiệm vụ, định hướng thảo luận 

và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của SV.  
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Bảng 1. Phiếu học tập - nhiệm vụ số 01 

PHIẾU HỌC TẬP – NHIỆM VỤ SỐ 1 
Áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng tích 

STT Câu hỏi Câu trả lời 

Câu hỏi 1 
Trình về khái niệm, mối liên hệ giữa nhiệt độ và áp 
suất trong quá trình đẳng tích. Phương trình trạng 
thái khí lí tưởng? 

 

Câu hỏi 2 Công hệ nhận hệ nhận trong quá trình đẳng tích?  

Câu hỏi 3 Độ biến thiên nội năng trong quá trình đẳng tích?  

Câu hỏi 4 Nhiệt mà hệ nhận trong quá trình đẳng tích?  

Câu hỏi 5 Nêu ví dụ một số quá trình đẳng tích trong thực tế?  

Khi thực hiện tiến trình dạy học trên lớp, GV 
thực hiện các phương pháp dạy học giải quyết 
vấn đề để SV chiếm lĩnh các kiến thức của mục 
3.1 và 3.2 của tiểu module nêu trên ( phần 4.1), 
đến hoạt động của mục 3.3 thì giao nhiệm vụ cho 
các nhóm SV trong lớp đọc TLCHD, hoàn thành 
các phiếu học tập được giao, thảo luận, báo cáo 
các kết luận với GV, điều chỉnh bổ sung, sau đó 
báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao. Các tiểu 
mục của mục 3.3 thuộc module sẽ được SV cả 
lớp chiếm lĩnh thông qua phương pháp dạy học 
theo trạm. 

5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 

5.1. Kết quả 

- Khi tiến hành giảng dạy thực nghiệm trên 

các lớp học phần VLĐC của SV năm thứ nhất 

K15 của trường ĐHCN Quảng Ninh, so sánh với 

SV năm thứ nhất K14 khi không áp dụng TLCHD 

theo module. Áp dụng theo tiêu chí đánh giá năng 

lực tự học trong khung năng lực của chương trình 

giáo dục tổng thể, chúng tôi được kết quả như 

bảng 2. 

 

Hình 4. Lớp học theo kế hoạch 

Bảng 2.  Bảng kết quả thực nghiệm đánh giá năng lực tự học 

TIÊU CHÍ 

TỐT, (%) ĐẠT, (%) KHÔNG ĐẠT,(%) 

K15 K14 K15 K14 K15 K14 

1. Xác định mục tiêu học tập 36 21 48 35 16 44 
2. Xây dựng kế hoạch học tập 28 14 51 37 21 49 
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TIÊU CHÍ 

TỐT, (%) ĐẠT, (%) KHÔNG ĐẠT,(%) 

K15 K14 K15 K14 K15 K14 

3. Thực hiện các nhiệm vụ học tập       

3.1. Lựa chọn phương thức tự học phù hợp nội dung 30 17 52 41 18 42 

3.2. Lựa chọn tài liệu phù hợp nội dung 40 35 49 37 11 28 

3.3. Ghi chép và xử lí thông tin vật lí 52 38 37 29 11 33 

3.4. Tìm hiểu các ứng dụng vật lí liên quan 26 13 45 36 29 51 

4. Vận dụng  và hệ thống hóa   kiến thức 30 27 51 43 19 30 

5. Trao đổi và phổ biến thông tin 45 17 41 38 14 45 

6. Hoàn thành nhiệm vụ 40 35 49 37 11 28 

5.2. Thảo luận 

Với kết quả thu được như trên, chúng tôi nhận thấy: 

- Với cách thiết kế dạy học VLĐC có sự hỗ trợ 
của “TLCHD theo module”, SV đã chủ động hơn 
trong việc chiếm lĩnh tri thức. Tính tự giác, tự tin 
trong học tập của SV được nâng cao. Thông qua 
trao đổi giải quyết các nhiệm vụ học tập được 
giao trong TLCHD theo module, SV tăng cường 
khả năng học tập, tìm kiếm tri thức từ nhiều 
nguồn thông tin khác nhau giúp SV phát triển 

được khả năng tự học, đồng thời phát triển năng 
lực sáng tạo, khả năng hoạt động nhóm tốt hơn. 

- SV đã quan tâm và hứng thú hơn nhiều đến 
những giờ học VLĐC. Khả năng chủ động nhận biết 
các vấn đề KHKT trong đời sống được nâng cao. 

- Thông qua TLCHD theo module SV đã nâng 
cao được khả năng đọc, phân tích và tìm tòi các 
tài liệu phục vụ học tập ngoài giáo trình, ngoài 
nhà trường tốt hơn, từ đó giúp SV có khả năng 
tự học suốt đời.

 

  

Hình 5. Học sinh thảo luận theo nhóm Hình 6. Giảng viên kiểm tra, hướng dẫn các nhóm học tập theo kế hoạch 

6. KẾT LUẬN  

Trong quá trình dạy học, mỗi GV sẽ có những 
cách thức khác nhau để bồi dưỡng năng lực tự học 
cho SV. Tuy nhiên, theo chúng tôi, để phát triển 
năng lực tự học, GV cần rèn luyện cho các em tự 
học mọi lúc mọi nơi, học trong giờ lên lớp và ngoài 
giờ lên lớp. Tuy nhiên, qua thực nghiệm chúng tôi 

nhận thấy nếu mỗi GV đầu tư thời gian, trình độ của 
mình để soạn cho SV bộ TLCHD theo module của 
môn học mình dạy, đồng thời tổ chức dạy học theo 
hướng tích cực hóa người học, hướng dẫn SV các 
phương pháp tự học hiệu quả và khi đó nếu SV 
thực hiện tốt các biện pháp đó, các em sẽ không 
chỉ phát triển được năng lực tự học mà còn phát 
huy được tính tự chủ, sáng tạo trong học tập. 
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RESEARCH ON TEACHING GENERAL PHYSICS WITH GUIDED MODULES: 
DEVELOPING SELF-STUDY CAPACITY FOR STUDENTS 

ABSTRACT:  

Teaching in the direction of developing learners' capacity is a requirement of the education sector, 
especially developing self-study capacity for students. Teaching with the support of guided materials 
according to modules in teaching General Physics at Quang Ninh University of Industry has initially 
brought positive results, helping students improve their ability to self-study from That contributes to 
improving the school's training quality. 

 Keywords: Self-study capacity, Quang Ninh University of Industry, General Physics, Students, 
Documents with module instructions. 
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